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Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 3 

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Câu 1: Trong các số 489, 589, 193, 933, số bé nhất là số:  

A. 589 B. 193 C. 489 D. 933 

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 17cm 3mm = … mm là: 

A. 300 B. 170 C. 173 D. 137 

Câu 3: Một hình vuông có chu vi bằng 144m. Độ dài cạnh của hình vuông là: 

A. 36m B. 32m C. 28m D. 24m 

Câu 4: Trong phép chia có dư, với số chia là 5 thì số dư lớn nhất là: 

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 

Câu 5: Gấp 27 lên 8 lần, rồi bớt đi 35 đơn vị được kết quả là: 

A. 180 B. 181 C. 182 D. 183 

Câu 6: Một nhóm học sinh gồm 12 em, trong đó có 6 em học sinh nữ. Hỏi số học sinh 

nam bằng một phần mấy số học sinh của nhóm?  

A. 
1

5
 B. 

1

4
 C. 

1

3
 D. 

1

2
 

II. Phần tự luận (7,0 điểm) 

Bài 1 (1,0 điểm): Tính nhẩm: 

https://vndoc.com/
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8 x 3 =  6 x 4 =  49 : 7 =  72 : 9 =  

Bài 2 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:  

223 + 307  863 – 372 173 x 5  482 : 6 

Bài 3 (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức: 

a) 92 : 2 + 144 b) 38 x 5 – 20  

Bài 4 (1,0 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 38m và chiều rộng 

bằng 22m. Tính chu vi của mảnh vườn đó. 

Bài 5 (2,0 điểm): Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 220kg gạo. Ngày thứ hai cửa 

hàng bán được ít hơn ngày thứ nhất 41kg gạo. Hỏi trong hai ngày cửa hàng bán 

được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

https://vndoc.com/
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Đáp án Đề thi học kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 3 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

B C A D B D 

II. Phần tự luận 

Bài 1: 

8 x 3 = 24 6 x 4 = 24  49 : 7 = 7 72 : 9 = 8 

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

223 + 307 = 530 863 – 372 = 491 173 x 5 = 865 482 : 6 = 80 (dư 2) 

Bài 3: 

a) 92 : 2 + 144 

= 46 + 144   

= 190 

b) 38 x 5 – 20  

= 190 – 20 

= 170 

Bài 4: 

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là: 

(38 + 22) x 2 = 120 (m) 

Đáp số: 120m. 

Bài 5: 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

220 – 41 = 179 (kg) 

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

https://vndoc.com/
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220 + 179 = 399 (kg) 

Đáp số: 399kg gạo. 
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